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Ôn tập chủ đề "Tăng trưởng và phát triển kinh tế" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Tăng trưởng kinh tế là gì?

A. Sự thay đổi tiến bộ về mọi mặt của nền kinh tế

B. Sự gia tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kì nhất định so với thời kì gốc

C. Sự giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế

D. Sự tăng giá cả hàng hóa trên thị trường

Câu 2. Chỉ số HDI được tính dựa trên ba yếu tố nào?

A. GDP, lạm phát, thất nghiệp

B. Dân số, diện tích, tài nguyên

C. Tuổi thọ bình quân, giáo dục, thu nhập bình quân đầu người

D. Xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư

Câu 3. Chỉ tiêu nào phản ánh tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm

vi lãnh thổ một quốc gia trong một năm?

A. GNI B. HDI C. CPI D. GDP

Câu 4. Phát triển bền vững là sự phát triển kết hợp hài hòa giữa các mặt nào?

A. Tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường

B. Công nghiệp và nông nghiệp

C. Xuất khẩu và nhập khẩu

D. Đầu tư công và đầu tư tư nhân

Câu 5. Nhận định về tăng trưởng và phát triển kinh tế:

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần cho phát triển kinh tế.

b) b) Có tăng trưởng kinh tế thì chắc chắn có phát triển kinh tế.

c) c) Phát triển kinh tế bao gồm cả chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ.

d) d) GNI luôn lớn hơn GDP ở mọi quốc gia.

Câu 6. GDP của một quốc gia năm 2023 là 400 tỉ USD, năm 2024 là 426 tỉ USD. Tính tốc độ tăng

trưởng GDP năm 2024 (đơn vị %, làm tròn đến hàng phần mười).
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Câu 7. Ghép chỉ tiêu với nội dung phản ánh:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. GDP

2. GNI

3. HDI

4. GDP/người

Cột B

a. Chỉ số phát triển con người

b. Tổng sản phẩm quốc nội

c. Tổng thu nhập quốc dân

d. Mức bình quân sản phẩm quốc nội trên mỗi

người dân

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

— HẾT —
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